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Câu 1 trang 17 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Đọc thời gian biểu dưới đây của bạn Thu Huệ: 

THỜI GIAN BIỂU 

Họ và tên: Nguyễn Thu Huệ 

Lớp 2A, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

Sáng 

6 giờ - 6 giờ 30 

6 giờ 30 - 7 giờ 

7 giờ 

Ngủ dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân 

Kiểm tra sách vở, ăn sáng 

Đi học 

(Thứ Bảy: học vẽ, Chủ nhật: thăm ông bà) 

Chiều 

17 giờ 

17 giờ - 17 giờ 30 

17 giờ 30 - 18 giờ 

18 giờ - 18 giờ 30 

Về nhà 

Quét dọn nhà cửa 

Cùng mẹ nấu cơm 

Tắm gội 

Tối 

18 giờ 30 - 19 giờ 

19 giờ - 20 giờ 

20 giờ - 20 giờ 30 

20 giờ 30 - 21 giờ 

21 giờ 

Ăn tối 

Chơi, xem truyền hình 

Chuẩn bị bài ngày mai 

Vệ sinh cá nhân 

Đi ngủ 

a) Hãy kể những việc Thu Huệ làm hằng ngày. 

b) Thu Huệ lập thời gian biểu để làm gì? 

c) Thời gian biểu ngày cuối tuần của Thu Huệ có gì khác ngày thường? 

Trả lời: 

a) Những việc Thu Huệ làm hằng ngày: 

- Ngủ dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, kiểm tra sách vở, ăn uống 

- Kiểm tra sách vở, ăn sáng 

- Đi học 

- Về nhà 

- Quét dọn nhà cửa 

- Cùng mẹ nấu cơm 

- Tắm gội 
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- Ăn tối 

- Chơi, xem truyền hình 

- Chuẩn bị bài ngày mai 

- Vệ sinh cá nhân 

- Đi ngủ 

b) Thu Huệ lập thời gian biểu để làm việc đúng thời gian, đầy đủ, sinh hoạt một cách 

khoa học. 

c) Riêng ngày cuối tuần, thời khóa biểu buổi sáng của Huệ sẽ đổi thành: 

- Thứ bảy: học vẽ 

- Chủ nhật: thăm ông bà 

Câu 2 trang 18 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Dựa theo mẫu thời gian biểu của bạn Thu Huệ, lập thời gian biểu buổi tối của em. 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://vdo.ai/?utm_medium=video&utm_term=vndoc.com&utm_source=vdoai_logo

